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      Số:         /2024/QĐ-UBND         Bình Định, ngày        tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý chất thải trên địa bàn 
tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 76/2023/QĐ-UBND  

ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số         
1466/TTr-STNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 và Báo cáo thẩm định số 617/BC-

STP ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Sở Tư pháp. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý chất thải trên địa 
bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 76/2023/QĐ-UBND ngày 

04 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh:  

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

“1. Quy định này quy định một số nội dung về quản lý chất thải trên địa bàn 
tỉnh Bình Định, bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn công nghiệp thông 
thường; bùn thải từ bể tự hoại, hầm cầu; chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn công 
nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại. 

2. Quy định này quy định về hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 
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3. Quy định này không áp dụng cho quản lý chất thải y tế. Những nội dung về 
hoạt động quản lý chất thải không nêu trong Quy định này được thực hiện theo quy 
định của pháp luật hiện hành.”  

2. Bổ sung khoản 16, 17, 18, 19, 20, 21 Điều 3 như sau: 

“16. Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. 

17. Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải. 

18. Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn phát 

sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người. 

19. Chất thải rắn cồng kềnh là vật dụng gia đình được thải bỏ có kích thước 

lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng tương tự khác hoặc gốc cây, 

thân cây, cành cây. Chất thải rắn cồng kềnh thuộc nhóm chất thải rắn sinh hoạt 

khác theo Quyết định số 76/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023.” 

20. Hộ gia đình có kinh doanh: Là hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các 

thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia 

đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh 

doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy 

quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.  

3. Bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau: 

“Chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại tại nguồn được thu gom, vận chuyển 

và xử lý riêng.” 

4. Bổ sung Điều 14a sau Điều 14 như sau: 

“Điều 14a. Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt  

Tùy tình hình thực tế, mỗi địa phương lựa chọn hình thức thu giá dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất 

thải đã được phân loại theo một trong các trường hợp: thông qua giá bán bao bì 

đựng chất thải rắn sinh hoạt, thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh 
hoạt, thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (đối với các 
cơ quan, tổ chức) theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường hoặc thông qua 

hình thức sau: 

1. Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ; chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh 
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doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phát sinh chất thải từ sinh hoạt với tổng 

khối lượng dưới 300kg/ngày, như sau: 

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân không có kinh doanh: Hình thức thu giá dịch 
vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua định mức khối 
lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom, vận chuyển và xử lý của 01 nhân khẩu; đơn 
vị tính mức thu giá dịch vụ là đồng/hộ/tháng (theo số nhân khẩu của hộ). 

b) Đối với hộ gia đình có kinh doanh: Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua định mức khối lượng chất thải 
rắn sinh hoạt thu gom, vận chuyển và xử lý của 01 hộ kinh doanh; đơn vị tính mức 
thu giá dịch vụ là đồng/hộ/tháng.   

c) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp: được lựa chọn hình thức thu như đối với hộ gia đình, cá nhân quy 
định tại điểm a, b khoản 1 Điều này (đơn vị tính mức thu giá dịch vụ là đồng/đơn 
vị/tháng hoặc theo quy định tại khoản 2 Điều này (đơn vị tính mức thu giá dịch vụ 
là đồng/kg).  

2. Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ 

đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt với tổng 
khối lượng từ 300kg/ngày như sau: 

a) Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thực tế phát sinh (thông qua việc cân 

xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt); đơn vị tính mức thu giá dịch vụ là 

đồng/kg. 

b) Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp có trách nhiệm chi trả trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hợp đồng, thanh lý hợp đồng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

c) Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp được quyền lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Quản lý bùn thải từ bể tự hoại, hầm cầu; chất thải rắn xây 
dựng 

1. Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại, hầm cầu; chất thải rắn xây dựng phải 
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được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại 
các Điều 15, 16, 17, 18 Quy định này. 

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm quy hoạch, bố trí địa điểm mới hoặc khu 
vực nằm trong khu xử lý chất thải của địa phương để tiếp nhận và xử lý bùn thải 
từ bể tự hoại, hầm cầu; chất thải rắn xây dựng bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc 
lựa chọn và quy hoạch địa điểm xử lý bùn thải từ bể tự hoại, hầm cầu; chất thải rắn 
xây dựng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và bảo vệ môi 
trường.” 

6. Bổ sung điểm i, k khoản 1 Điều 24 như sau:  

“i. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc điều chỉnh, bổ 
sung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khi nhà nước 
có thay đổi về chính sách pháp luật có liên quan đến giá được ban hành cho phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

k. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn chi tiết việc thực 
hiện quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh.” 

7. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 24 như sau:  

“c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý hoạt 
động thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải từ hầm cầu, bể phốt; chất thải rắn xây 
dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định.” 

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 26 như sau: 

“b) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thu gom, phân loại, vận 

chuyển và xử lý riêng từng loại chất thải sau khi phân loại tại nguồn trên địa bàn 

quản lý; khuyến khích địa phương tổ chức thu gom riêng chất thải rắn cồng kềnh 

và lồng ghép vào quá trình lập phương án giá dịch vụ để trình UBND tỉnh ban hành 

giá cụ thể. Khoanh vùng xử lý, cải tạo, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường 

tại các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm, các điểm ô nhiễm môi trường do 

chất thải trên địa bàn.” 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm d và bổ sung điểm i vào khoản 1 Điều 27 như sau: 

“d. Chủ trì, phối hợp với các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt xác định cụ thể thời gian, phương thức chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt tại 

các hộ gia đình, chủ nguồn thải và thời gian chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt tại 

các điểm cố định phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng địa bàn đảm bảo 

thu gom riêng từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại tại nguồn; phổ 

biến thời gian và phương thức chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đến chủ nguồn 

thải trên địa bàn quản lý. 

i. Trong trường địa phương hợp lựa chọn hình thức thu giá dịch vụ là 

đồng/hộ/tháng (theo số nhân khẩu của hộ): định kỳ 06 tháng/lần thực hiện rà soát 

số lượng nhân khẩu trên địa bàn và báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện để làm 
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cơ sở cho việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng 01 năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã , phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ TN&MT; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- UB MTTQ VN tỉnh; 
- Đài PTTH, Báo Bình Định; 
- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 
- Trung tâm TH-CB tỉnh; 
- Lưu: VT, K4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      Nguyễn Tuấn Thanh 
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